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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN CẨM LỆ-TP ĐÀ NẴNG 
 

Bản án số: 19/2022/HS-ST 

Ngày:  27-4-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hưng 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Nguyễn Thị L Thu 

  Ông Trần Đức Hiếu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thảo Vân - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ tham gia phiên tòa: Bà 

Ngô Thùy Khánh Linh - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 4 năm 20222, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

17/2022/TLST-HS ngày 16 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 17/2022/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 4 năm 2022  đối với bị cáo: 

Họ và tên: Hoàng Như P, Sinh ngày: 08/8/1998 tại Gia Lai. 

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 03, phường Chi Lăng, tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Nơi cư trú: Thôn 2, xã Trà Đa, tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo.   

Trình độ học vấn: 12/12. Nghề nghiệp, chức vụ trước khi phạm tội: Không. 

Họ và tên cha: Hoàng Ngọc C, sinh năm: 1970. Họ và tên mẹ: Trần Thị M, sinh 

năm 1968. Gia đình có 04 người con, bị cáo là con thứ 3.   

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo Hoàng Như P bị tạm giam từ ngày 20/10/2021, có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại:   

1. Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ thực phẩm G . Địa chỉ chi nhánh tại 

Gia Lai: đường T, phường H, tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Chủ cửa hàng: ông Lâm Hồng 

Ng, sinh năm: 1975. Đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Thị Ng, sinh năm 1991. Địa chỉ: 

đường T, phường L, tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt. 

2. Công ty TNHH J Việt Nam. Địa chỉ: đường T, phường L, tp. Pleiku, tỉnh Gia 

Lai. Chủ cửa hàng: ông Lâm Hồng Ng, sinh năm: 1075. Đại diện theo ủy quyền: Bà 

Nguyễn Thị L, sinh năm: 1985. Địa chỉ: đường T, phường H, tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Vắng mặt. 

3. Công ty Liên doanh TNHH K Việt Nam. Đại diện theo ủy quyền: Bà Trương 

Dạ T, sinh năm: 1986.  Địa chỉ chi nhánh: 125 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải 

Đông, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng. Vắng mặt. 
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4. Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp W. Đại diện ủy quyền: ông 

Phan Tô Nam. Địa chỉ cửa hàng: đường T, quận L, tp. Đà Nẵng. Vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:   

1. Bà Lê Thị Ng, sinh năm 1991. Địa chỉ: đường T, phường L, tp. Pleiku, tỉnh 

Gia Lai. Vắng mặt. 

2. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm: 1985. Địa chỉ: đường T, phường H, tp. Pleiku, 

tỉnh Gia Lai. Vắng mặt. 

3. Bà Trương Dạ T, sinh năm: 1986.  Địa chỉ: 125 Nguyễn Văn Thoại, phường 

An Hải Đông, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng. Vắng mặt. 

4. Ông Phan Tô Nam. sinh năm: 1991. Địa chỉ: đường T, quận L, tp. Đà Nẵng. 

Vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 00h45 ngày 17/10/2021, Hoàng Như P là đối tượng không có nghề 

nghiệp, đi bộ từ nhà trọ (địa chỉ: 81 Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ) đến cửa hàng Vinmart của Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại tổng 

hợp W tại đường T, quận L, tp. Đà Nẵng. Phúc treo lên trụ điện sát tường phía trước, 

bên trái cửa hàng (hướng từ ngoài nhìn vào), bám vào lan can tầng 2 rồi treo lên mái 

tôn. Phúc thấy có một cánh cửa sắt nhỏ không có khóa nên theo lối này chui vào trong 

trần la phông, rồi tiếp tục mở la phông của cửa hàn, đu người xuống giá sát đựng hàng 

hóa bên dưới, đi theo lối cầu thang xuống tầng 1, đến quầy thu ngân. Tại đây, Phúc thấy 

khay đựng tiền phía dưới bàn vi tính có cắm sẵn chìa khóa nên mở khay tiền ra thì bên 

trong có một chìa khóa khác. Phúc dùng chìa khóa này mở két sắt bên cạnh và lấy số 

tiền 9.396.000 đồng rồi theo đường cũ thóat ra khỏi cửa hàng. Số tiền trộm cắp được thì 

Phúc đã tiêu xài cá nhân hết. 

Trong quá trình điều tra, Phúc khai nhận với thủ đoạn lợi dụng ban đêm để đột 

nhập vào các cửa hàng trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và thành phố Đà 

Nẵng, tắt hệ thống camera, báo động và tìm đến vị trí két sắt để tiến hàng trộm cắp. Cụ 

thể như sau: 

Vụ 1: Khoảng 0h ngày 14/8/2021, Phúc điều khiển xe mô tô hiệu Sirius, 

màu đỏ đen, BKS: 81B2-562.02 đến cửa hàng J của Công ty TNHH J Việt Nam tại 

101 Hai Bà Trưng, Diên Hồng, tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phúc mở ổ khóa bên hông cửa 

hàng rồi đột nhập vào phòng quản lý ở tầng 2, dùng chìa khóa cất trong phòng và mật 

mã “Team” mở két sắt lấy trộm số tiền 21.718.000 đồng. 

Vụ 2: Khoảng 0h ngày 26/8/2021, Phúc điều khiển xe mô tô hiệu Sirius, màu 

đỏ đen, BKS: 81B2-562.02 đến cửa hàng J của Công ty TNHH J Việt Nam tại 101 

Hai Bà Trưng, Diên Hồng, tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, dùng tuốc nơ vít đục phá bản lề dưới 

cửa bên hông để đột nhập vào cửa hàng rồi lên tầng hai cạy phá cửa phòng quản lý. Tại 

đây, Phúc đặt két sắt nằm ngang xuống nền nhà, dùng kẹp gắp gà thò qua khe hở trên 

đầu két sát để móc kéo tiền bên trong, trộm được 17.173.000 đồng. 
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Vụ 3: Tối ngày 18/9/2021, Phúc vào siêu thị Coop mart tại đường T, phường 

L, tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai và chờ đến khoảng 22h30 thì đột nhập vào cửa hàng J bên 

trong siêu thị, đến phòng quản lý. Tại đây, Phúc đặt két sắt nằm ngang xuống nền nhà, 

dùng kẹp gắp gà thò qua khe hở trên đầu két sát để móc kéo tiền bên trong, trộm được 

49.867.000 đồng.     

Vụ 4: Khoảng 22h10 ngày 10/10/2021, Phúc điều khiển xe mô tô hiệu Sirius, 

màu đỏ đen, BKS: 81B2-562.02 đến cửa hàng K của Công ty Liên doanh TNHH K 

Việt Nam tại địa chỉ 125 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, tp. 

Đà Nẵng. Phúc đột nhập vào trong bằng lối thông gió trên mái nhà rồi đi vào phòng 

quản lý. Tại đây, Phúc lấy chìa khóa để trên bang bên cạnh máy tính, mở két sát và lấy 

trộm số tiền: 37.875.000 đồng. Khi Phúc ra khỏi cửa hàng thì thấy có người phía trước 

nên bỏ xe mô tô của mình lại và đi bộ về phòng trọ. 

Toàn bộ số tiền trộm cắp được, bị cáo đã tiêu xài cá nhân hết. 

Tang vật thu giữ:  

-  01 điện thoại di động hiệu OPPO F5, màu hồng. 

- 01 đôi dép bằng cao su, màu đen, trên quai có in họa tiết màu vàng–trắng. 

- 01 áo khoác bằng vải, màu xanh. 

- 01 kẹp gắp kim loại, màu trắng, dài 38,5cm, hai đầu gắp có tạo hình răng 

cưa. 

-  01 xe mô tô hiệu Sirius, màu đỏ đen, BKS: 81B2-562.02. 

- 01 đĩa ghi hình dữ liệu camera an ninh của cửa hàng Vinmart số 99 

CMT8. 

Từ những tình tiết nêu trên, tại Cáo trạng số 20/CT-VKSCL ngày 

15/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ đã truy tố bị cáo Hoàng Như 

P về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 173 Bộ luật 

Hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ thực hiện 

quyền công tố phát biểu quan điểm luận tội là vẫn giữ nguyên quyết định truy tố 

như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 173, 

điểm b, r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 

xử phạt bị cáo Hoàng Như P 4 năm – 5 năm tù. 

Về xử lý vật chứng: 

-  Đối với 01 điện thoại di động hiệu OPPO F5, màu hồng là tài sản của bị 

cáo và không liên quan đến hành vi phạm tội nên đề nghị trả lại cho bị cáo nhưng 

tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

- Đối với 01 xe mô tô hiệu Sirius, màu đỏ đen, BKS: 81B2-562.02, là tài 

sản cá nhân của bị cáo, bị cáo sử dụng xe này làm phương tiện để đi trộm cắp và 

còn giá trị sử dụng nên tịch thu, sung quỹ nhà nước 

- Đối với 01 kẹp gắp kim loại, màu trắng, dài 38,5cm, hai đầu gắp có tạo 

hình răng cưa là dụng cụ phạm tội; 01 đôi dép bằng cao su, màu đen, trên quai có 

in họa tiết màu vàng – trắng và 01 áo khoác bằng vải, màu xanh là trang phục bị 
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cáo mặc khi gây án, không còn giá trí sử dụng và bị cáo không có yêu cầu nhận 

lại nên đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Phan Tô Nam - đại diện ủy quyền của Công 

ty CP Dịch vụ thương mại tổng hợp W, chị Trương Dạ T- đại diện ủy quyền của 

Công ty Liên doanh TNHH K Việt Nam, chị Nguyễn Thị L-đại diện ủy quyền của 

Công ty TNHH J Việt Nam (cửa hàng siêu thị Coopmart, tp. Pleiku) và chị Lê Thị 

Ng - đại diện ủy quyền của Công ty TNHH J Việt Nam đã nhận tiền bồi thường từ 

gia đình bị cáo P và không có yêu cầu bồi thường về mặt dân sự nên đề nghị 

HĐXX không xem xét giải quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm 

Lệ Công an quận Cẩm Lệ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi bị truy tố, xét xử của bị cáo:  

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Như P khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

quyết định truy tố của Viện kiểm sát, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của 

bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và vật chứng thu hồi được, cũng 

như phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ 

đã thu thập được thể hiện tại hồ sơ vụ án, nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác 

định:  

 Bị cáo Hoàng Như P là đối tượng không có nghề nghiệp. Để có tiền sinh sống và 

chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 08 đến tháng 10/2021, bị cáo đã 05 lần   

đột nhập vào các cửa hàng trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và tp. Đà Nẵng 

thực hiện hành vi để trộm cắp với tổng giá trị tài sản trộm cắp là: 136.029.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, là khách thể được pháp luật 

hình sự bảo vệ. Hành vi này của bị cáo P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” 

với tình tiết định khung “có tính chất chuyên nghiệp”, đã “chiếm đoạt tài sản có trị giá 

từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 

173 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ truy tố bị cáo P về tội danh 

và điều khoản nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

[3.1] Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: bị cáo là 

người đã thành niên, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có sức khỏe, có nhận thức 

pháp luật và xã hội nhất định, nhưng vì động cơ tư lợi cá nhân, lười lao động, muốn có 
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tiền tiêu xài đã bất chấp hậu quả, coi thường kỷ cương pháp luật để trộm cắp tài sản 

của người khác để phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Hành vi của bị cáo xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ và thể hiện sự táo bạo, chuyên nghiệp, gây 

ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần 

phải xử phạt bị cáo mức án tương xứng với hành vi, phù hợp với tính chất, mức độ 

phạm tội của bị cáo. Đồng thời, cần thiết áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly bị 

cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo nói 

riêng và góp phần răn đe, đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung.  

[3.2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Hoàng Như P đã 05 lần 

thực hiện hành vi trộm cắp tài sản có giá trị trên 2.000.000 đồng, thuộc trường hợp 

tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” được quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều 52 BLHS. 

[3.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và 

tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của 

mình và tự nguyện khai báo những hành vi đã phạm tội từ trước. Gia đình của bị 

cáo cũng đã tự nguyện khắc phục toàn bộ thiệt hại và các bị hại có đơn đề nghị 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm 

b, s, r  khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên cần xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

[4] Về xử lý vật chứng:  

-  01 điện thoại di động hiệu OPPO F5, màu hồng là tài sản của bị cáo và 

không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục tạm 

giữ để đảm bảo thi hành án. 

- Đối với 01 xe mô tô hiệu Sirius, màu đỏ đen, BKS: 81B2-562.02 là 

phương tiện bị cáo sử dụng khi trộm cắp nên tịch thu sung quỹ nhà nước 

- 01 kẹp gắp kim loại, màu trắng, dài 38,5cm, hai đầu gắp có tạo hình răng 

cưa là dụng cụ phạm tội; 01 đôi dép bằng cao su, màu đen, trên quai có in họa tiết 

màu vàng – trắng và 01 áo khoác bằng vải, màu xanh là trang phục bị cáo mặc khi 

gây án, và bị cáo không có yêu cầu nhận lại nên tịch thu tiêu hủy.  

[5] Về trách nhiệm dân sự: HĐXX không xem xét giải quyết 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo: Hoàng Như P phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ: Điểm b, c khoản 2 Điều 173; Điểm b, s, r khoản 1 và 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt: bị cáo Hoàng Như P 4 (bốn) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù 

tính từ 20/10/2021. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự  

Tuyên: 
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-  Trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án đối với: 

01 điện thoại di động hiệu OPPO F5, màu hồng. 

-  Tịch thu sung quỹ nhà nước đối với 01 xe mô tô hiệu Sirius, màu đỏ đen, 

BKS: 81B2-562.02.  

- Tịch thu tiêu hủy đối với 01 kẹp gắp kim loại, màu trắng, dài 38,5cm, hai 

đầu gắp có tạo hình răng cưa; 01 đôi dép bằng cao su, màu đen, trên quai có in 

họa tiết màu vàng – trắng và 01 áo khoác bằng vải, màu xanh.    

(Vật chứng đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ theo 

Quyết định chuyển vật chứng số 16/QĐ-VKSCL ngày 15/3/2022 của VKSND quận 

Cẩm Lệ, Biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/3/2022) 

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23, 26, 27 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Hoàng Như P phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

4. Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên 

tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật. 
Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- VKSND quận Cẩm Lệ; 

- VKSND tp. Đà Nẵng; 

- Cơ quan CSĐT quận Cẩm Lệ; 

- Cơ quan THAHS CA quận Cẩm Lệ; 

- Chi cục THADS quận Cẩm Lệ; 

- Sở Tư pháp tp. Đà Nẵng; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hưng 
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THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


